
Phụ lục II
DANH MỤC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ 

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 29-NQ/TW NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 2022 VỀ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH 
CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

(Kèm theo Chương trình tại Nghị quyết số      /NQ-CP ngày       tháng 7 năm 2024 của Chính phủ)
_____________

TT Tên nhiệm vụ
Cơ quan 
chủ trì

Cơ quan 
phối hợp

Cấp 
trình

Thời gian 
thực hiện

1 Đổi mới tư duy, nhận thức và hành động quyết liệt, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

1.1 Quán triệt nâng cao nhận thức các nội dung cốt lõi của sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Các bộ, ngành 
và địa phương 2023 - 2024

1.2
Chỉ đạo các cơ quan báo chí tuyên truyền nâng cao nhận thức 
về sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo tinh 
thần Nghị quyết số 29-NQ/TW

Bộ Thông tin và 
Truyền thông

Các bộ, ngành 
và địa phương 2023 - 2024

2 Xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 

2.1 Xây dựng Luật Phát triển công nghiệp Bộ Công 
Thương

Các bộ, ngành 
và địa phương Quốc hội 2024

2.2

Chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2045, tập trung vào (i) phát triển công nghiệp trên 
nền tảng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển 
công nghiệp chế tạo, chế biến là then chốt; và (ii) hình thành 
các ngành công nghiệp nền tảng, công nghiệp ưu tiên, công 
nghiệp mũi nhọn có năng lực cạnh tranh quốc tế.

Bộ Công 
Thương

Các bộ, ngành 
và địa phương

Thủ tướng 
Chính phủ 2024 - 2025

2.3 Xây dựng và triển khai bộ tiêu chí đánh giá kết quả công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa cấp quốc gia, cấp ngành và địa phương 

Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư

Các bộ, ngành 
và địa phương

Thủ tướng 
Chính phủ 2025
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TT Tên nhiệm vụ
Cơ quan 
chủ trì

Cơ quan 
phối hợp

Cấp 
trình

Thời gian 
thực hiện

2.4 Xây dựng Đề án thành lập Ủy ban Quốc gia về công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa

Bộ Công 
Thương

Các bộ, ngành 
và địa phương

Thủ tướng 
Chính phủ 2024

2.5 Xây dựng Luật Năng lượng tái tạo Bộ Công 
Thương

Các bộ, ngành 
và địa phương Quốc hội 2024

2.6 Chiến lược phát triển ngành điện lực Việt Nam đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2050

Bộ Công 
Thương

Các bộ, ngành 
và địa phương

Thủ tướng 
Chính phủ 2024

2.7 Nghị định quy định về hoạt động khuyến công Bộ Công 
Thương

Các bộ, ngành 
và địa phương Chính phủ 2024

2.8 Chương trình Khuyến công quốc gia giai đoạn 2026 - 2030, 
định hướng hoạt động khuyến công quốc gia đến năm 2045

Bộ Công 
Thương

Các bộ, ngành 
và địa phương Chính phủ 2025

2.9
Nghiên cứu, ban hành và triển khai cơ chế, chính sách mới vượt 
trội, cạnh tranh quốc tế cao để thúc đẩy hình thành một số trung 
tâm logistics tầm cỡ khu vực và quốc tế

Bộ Công 
Thương

Các bộ, ngành 
và địa phương

Thủ tướng 
Chính phủ 2024

2.10 Nghiên cứu đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số Bộ Thông tin và 
Truyền thông

Các bộ, ngành 
và địa phương Quốc hội 2023 - 2024

2.11
Xây dựng Chương trình hành động triển khai Chiến lược phát 
triển công nghiệp công nghệ số đến năm 2025, tầm nhìn đến 
năm 2030

Bộ Thông tin và 
Truyền thông

Các bộ, ngành 
và địa phương Chính phủ 2024 - 2025

2.12 Xây dựng Chiến lược phát triển công nghiệp vi mạch bán dẫn 
Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2035

Bộ Thông tin và 
Truyền thông

Các bộ, ngành 
và địa phương

Thủ tướng 
Chính phủ 2024

2.13 Cập nhật, hoàn thiện Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) và các 
văn bản hướng dẫn

Bộ Thông tin và 
Truyền thông

Các bộ, ngành 
và địa phương

Quốc hội/ 
Chính phủ 2023 - 2024
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TT Tên nhiệm vụ
Cơ quan 
chủ trì

Cơ quan 
phối hợp

Cấp 
trình

Thời gian 
thực hiện

2.14 Xây dựng Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên 
công nghiệp Bộ Quốc phòng Các bộ, ngành 

và địa phương Quốc hội 2024

2.15
Hoàn thiện và triển khai đề án mô hình cơ quan quản lý nhà 
nước về công nghiệp quốc phòng và hệ thống các cơ sở công 
nghiệp quốc phòng

Bộ Quốc phòng Các bộ, ngành 
và địa phương

Thủ tướng 
Chính phủ 2028

2.16 Chỉnh sửa, hoàn thiện Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về 
khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 

Bộ Tài nguyên 
và Môi trường

Các bộ, ngành 
và địa phương

Thủ tướng 
Chính phủ 2023

2.17 Nghiên cứu hình thành Quỹ Phát triển hạ tầng giao thông Bộ Giao thông 
vận tải

Các bộ, ngành 
và địa phương

Thủ tướng 
Chính phủ 2024

2.18 Xây dựng và triển khai Đề án khung pháp lý về phát triển sản 
xuất thông minh, mô hình nhà máy thông minh

Bộ Khoa học và 
Công nghệ

Các bộ, ngành 
và địa phương

Thủ tướng 
Chính phủ 2023 - 2024

2.19 Xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn quốc gia về sản xuất 
thông minh

Bộ Khoa học và 
Công nghệ

Các bộ, ngành 
và địa phương

Thủ tướng 
Chính phủ 2023 - 2024

2.20 Xây dựng Chiến lược tiêu chuẩn hóa quốc gia Bộ Khoa học và 
Công nghệ

Các bộ, ngành 
và địa phương

Thủ tướng 
Chính phủ 2024

2.21 Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật Bộ Khoa học và 
Công nghệ

Các bộ, ngành 
và địa phương Quốc hội 2024

2.22 Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chất lượng sản phẩm,hàng hóa Bộ Khoa học và 
Công nghệ

Các bộ, ngành 
và địa phương Quốc hội 2025

2.23 Xây dựng Đề án đổi mới mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động 
của các khu công nghệ cao

Bộ Khoa học và 
Công nghệ

Các bộ, ngành 
và địa phương

Thủ tướng 
Chính phủ 2023 - 2024

2.24 Xây dựng khung tiêu chí cho phát triển khu công nghiệp sinh 
thái, thông minh

Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư

Các bộ, ngành 
và địa phương

Thủ tướng 
Chính phủ 2024
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TT Tên nhiệm vụ
Cơ quan 
chủ trì

Cơ quan 
phối hợp

Cấp 
trình

Thời gian 
thực hiện

2.25 Xây dựng khung tiêu chí cho phát triển khu đô thị công nghiệp 
- thương mại - dịch vụ. Bộ Xây dựng Các bộ, ngành 

và địa phương
Thủ tướng 
Chính phủ 2025

2.26
Xây dựng Chiến lược quốc gia về ứng dụng và phát triển công 
nghệ chuỗi khối (blockchain) đến năm 2025, định hướng đến 
năm 2030

Bộ Thông tin và 
Truyền thông

Các bộ, ngành 
và địa phương

Thủ tướng 
Chính phủ 2023-2024

2.27 Xây dựng Luật Điều chỉnh về quản lý phát triển đô thị và các 
văn bản dưới luật Bộ Xây dựng Các bộ, ngành 

và địa phương
Quốc hội/ 
Chính phủ 2025

3 Xây dựng nền công nghiệp quốc gia vững mạnh, tự lực, tự cường; nâng cao năng lực ngành xây dựng

3.1 Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2035

Bộ Công 
Thương

Các bộ, ngành 
và địa phương Chính phủ 2024

3.2
Chương trình quốc gia về nâng cao năng lực độc lập, tự chủ, tự 
lực, tự cường của nền sản xuất Việt Nam đến năm 2045 (Make 
in Vietnam 2045)

Bộ Công 
Thương

Các bộ, ngành 
và địa phương

Thủ tướng 
Chính phủ 2025

3.3 Xây dựng Đề án thí điểm các mô hình khu kinh tế chuyên biệt, 
khu thương mại tự do tại một số địa phương có tiềm năng

Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư

Các bộ, ngành 
và địa phương

Thủ tướng 
Chính phủ 2024

3.4 Chỉ thị về phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, 
hiệu quả, hiện đại và hội nhập

Bộ Khoa học và 
Công nghệ

Các bộ, ngành 
và địa phương

Thủ tướng 
Chính phủ 2023

4 Đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; tiếp tục cơ cấu lại ngành dịch vụ dựa trên nền tảng 
khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo

4.1
Xây dựng Đề án Phát triển hệ thống dịch vụ logistics nâng cao 
chất lượng và năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam đến 
năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050

Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển 

nông thôn

Các bộ, ngành 
và địa phương

Thủ tướng 
Chính phủ 2024
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TT Tên nhiệm vụ
Cơ quan 
chủ trì

Cơ quan 
phối hợp

Cấp 
trình

Thời gian 
thực hiện

5 Phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa

5.1 Xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển 
khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030

Bộ Khoa học và 
Công nghệ

Các bộ, ngành 
và địa phương Chính phủ 2024

5.2 Xây dựng Đề án thành lập Hội đồng quốc gia về khoa học, công 
nghệ và đổi mới sáng tạo

Bộ Khoa học và 
Công nghệ

Các bộ, ngành 
và địa phương

Thủ tướng 
Chính phủ 2024

5.3 Xây dựng Đề án Ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo Bộ Khoa học và 
Công nghệ

Các bộ, ngành 
và địa phương

Thủ tướng 
Chính phủ 2024

5.4 Xây dựng Đề án Hạ tầng Chất lượng Quốc gia (NQI) Bộ Khoa học và 
Công nghệ

Các bộ, ngành 
và địa phương

Thủ tướng 
Chính phủ 2024

5.5 Xây dựng Đề án Chuyển đổi số ngành Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng

Bộ Khoa học và 
Công nghệ

Các bộ, ngành 
và địa phương

Thủ tướng 
Chính phủ 2024

6 Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy đô thị hóa nhanh và bền vững, gắn kết chặt chẽ và tạo động lực 
cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

6.1 Xây dựng danh mục các dự án kêu gọi đầu tư hạ tầng giao thông 
giai đoạn 2021 - 2030

Bộ Giao thông 
vận tải

Các bộ, ngành 
và địa phương Chính phủ 2023-2025

6.2
Xây dựng Đề án tổng thể về cơ chế giao quản lý, khai thác các 
tài sản kết cấu hạ tầng giao thông hàng hải, hàng không, đường 
bộ, đường sắt và đường thủy nội địa

Bộ Giao thông 
vận tải

Các bộ, ngành 
và địa phương Chính phủ 2024

6.3 Xây dựng Đề án thí điểm mô hình đầu tư công - quản trị tư, đầu 
tư tư - sử dụng công trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông

Bộ Giao thông 
vận tải

Các bộ, ngành 
và địa phương Chính phủ 2024

6.4 Chiến lược Hạ tầng số đến năm 2025 và định hướng đến năm 
2030

Bộ Thông tin và 
Truyền thông

Các bộ, ngành 
và địa phương Chính phủ 2024-2025
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TT Tên nhiệm vụ
Cơ quan 
chủ trì

Cơ quan 
phối hợp

Cấp 
trình

Thời gian 
thực hiện

6.5 Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021 - 2030, 
tầm nhìn đến năm 2050 Bộ Xây dựng Các bộ, ngành 

và địa phương Chính phủ 2024

7 Phát triển các thành phần kinh tế nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa

7.1 Hoàn thiện và trình các cấp có thẩm quyền Dự án Luật Hợp tác 
xã sửa đổi 

Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư

Các bộ, ngành 
và địa phương Quốc hội 2023-2024

8 Đổi mới chính sách tài chính, tín dụng thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

8.1 Xây dựng Đề án xác định tỷ lệ nguồn thu giữ lại hợp lý đối với 
các đô thị đặc biệt và các đô thị lớn Bộ Tài chính Các bộ, ngành 

và địa phương
Thủ tướng 
Chính phủ 2024

9 Quản lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; tăng cường 
hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả đi đôi với bảo vệ và phát triển thị trường trong nước

9.1 Xây dựng Nghị định về cơ chế thử nghiệm phát triển kinh tế 
tuần hoàn

Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư

Các bộ, ngành 
và địa phương Chính phủ 2024

9.2 Xây dựng Đề án mở rộng phạm vi mua sắm chính phủ đối với 
sản phẩm thân thiện môi trường

Bộ Tài nguyên 
và Môi trường

Các bộ, ngành 
và địa phương

Thủ tướng 
Chính phủ 2023

10 Phát huy giá trị văn hóa, bản lĩnh, trí tuệ con người Việt Nam, xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh; đội ngũ 
trí thức và doanh nhân xung kích, đi đầu trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; bảo đảm tốt an sinh xã hội

10.1 Bộ chỉ số quốc gia về phát triển văn hóa Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch

Các bộ, ngành 
và địa phương

Thủ tướng 
Chính phủ 2023-2024

10.2

Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện 
Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Bộ 
Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh 
nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư

Các bộ, ngành 
và địa phương Chính phủ 2024
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TT Tên nhiệm vụ
Cơ quan 
chủ trì

Cơ quan 
phối hợp

Cấp 
trình

Thời gian 
thực hiện

10.3 Xây dựng Chiến lược quốc gia phát triển đội ngũ doanh nhân 
đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045

Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư

Liên đoàn 
Thương mại và 
Công nghiệp 
Việt Nam, 

Hiệp hội doanh 
nghiệp nhỏ và 
vừa Việt Nam

Thủ tướng 
Chính phủ 2025

10.4 Xây dựng và phổ biến Đề án phát triển văn hoá kinh doanh tại 
Việt Nam tiên tiến, giàu bản sắc và hội nhập quốc tế 

Liên đoàn 
Thương mại và 
Công nghiệp 

Việt Nam

Các bộ, ngành 
và địa phương

Thủ tướng 
Chính phủ 2023 - 2024

10.5 Xây dựng Chiến lược quốc gia phát triển đội ngũ trí thức đến 
năm 2030

Bộ Khoa học và 
Công nghệ

Các bộ, ngành 
và địa phương

Thủ tướng 
Chính phủ 2023 - 2024

10.6 Xây dựng Nghị định quy định chuẩn nghèo đa chiều quốc gia 
giai đoạn 2026 - 2030 

Bộ Lao động - 
Thương binh và 

Xã hội

Các bộ, ngành 
và địa phương Chính phủ 2025

10.7 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo đa chiều, bền vững 
giai đoạn 2026 - 2030 

Bộ Lao động - 
Thương binh và 

Xã hội

Các bộ, ngành 
và địa phương Quốc hội 2025
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